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	1. Trường………………………………
        Khoa…………………………..




    BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:


 Hạch toán tiêu thụ và tính
 giá thành sản phẩm trong
    sản xuất kinh doanh
 


	2. Mở đầu
        Với tình hình đất nước ta hiện nay, một đất nước đang trên đà phát triển, đang
đứng trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế Quốc tế. Mà nền công nghiệp nặng, khoa học
kỹ thuật của ta còn hạn chế, không thể cạnh tranh với các nước khác. Tuy nhiên tiềm
năng của nước ta nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp bao gồm: Nông nghiệp, dệt
may... thuỷ sản là những mặt hàng ít nhiều cũng đã tạo một chỗ đứng trên thị trường
thế giới.
       Để có được kết quả trên và quan trọng hơn hết là để nó luôn được tồn tại ở
người tiêu dùng trong nước cũng như nước ngoài thi đòi hỏi người quản lý phải càng
nổ lực, càng phấn đấu nhiều hơn nữa, để làm sao sản phẩm của mình có thể cạnh tranh
một cách lành mạnh về mẫu mã, chất lượng và đặc biệt là về giá cả. Chính vì thế công
tổ chức tổ chức hạch toán chi phí luôn là vấn đề đặt ra: là làm thế nào để có được 1 giá
thành phù hợp đến với người tiêu dùng, mà chất lượng sản phẩm luôn đặt ra yêu cầu
hàng đầu.
       Cũng vì lý do đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà
Nẵng em đã mạnh dạn chọn đề tài "Hạch toán tiêu thụ và tính giá thành sản phẩm
trong sản xuất kinh doanh".
       Với nội dung được gói gọn trong 3 phần như sau:
       Phần I. Đặc điểm, cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng.
       Phần II. Tổ chức công tác kế toán và tình hình hạch toán chi phí tính giá thành
sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng.
       Phần III. Nhận xét và một số ý kiến đề xuất về tình hình hạch toán tập hợp chi
phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng.
       Do thời gian thực tập có hạn cũng như kiến thức còn là lý thuyết nên việc chọn
vấn đề, nhìn nhận và đánh giá sự việc không tránh khỏi thiếu xót. Mong quý cơ quan,
các cô chú anh chị trong phòng Kế toán Tài vụ ở Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng,
quý thầy cô và các bạn thông cảm cho em.
       Em mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của các anh, chị, cô, chú trong
phòng, thầy cô và các bạn để em có thể hiểu nhiều hơn nữa, nhằm phục vụ cho công
việc của em sau này.
       Em xin chân thành cảm ơn.




                                      Phần I:
               ĐẶC ĐIỂM, CƠ CẤU TỔ CHỨC
         CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.

 * KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT Ở CÔNG
                TY CỔ PHẨN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG:
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	3. I. QUÁ TRÌNH  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
       1. Quá trình hình thành và phát triển:
       Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng là doanh nghiệp cổ phần hoá từ Công ty
Cổ phần khai thác và dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số
5011/QĐ-UB ngày 17/12/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng và hoàn thiện việc cổ
phần vào cuối năm 2000.
       Tiền thân của Công ty Cổ phần khai thác và dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng là xí
nghiệp khai thác Hải sản Quảng nam - Đà Nẵng được thành lập và đi vào hoạt động từ
tháng 11/1998 với chức năng chính là tổ chức đánh bắt hải sản bằng các phương tiện
cơ giới.
       Ngày từ khi thành lập xí nghiệp có:
       - Tổng số vốn kinh doanh (theo giá cố định năm 1992) : 870.759.000 đồng.
       - Phương tiện khai thác                                : 25 tàu đánh cá
       - Tổng số lao động                                     : 172 người
       Với phương tiện khai thác bằng cơ giới, công suất tàu thuyền chỉ từ 33CV đến
110CV trên một chuyến, hoạt động trong một nghề phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết,
vụ mùa, ngư trường, có nhiều biến cố về người và tài sản. Bên cạnh đó xí nghiệp đã
được Nhà nước cung cấp đầy đủ vật tư tiền vốn, bao tiêu toàn bộ sản phẩm nên xí
nghiệp đã làm bước đầu đã có một kết quả thật khích lệ. Là một xí nghiệp quốc doanh
có nhiều tiếng tăm trong thời bao cấp, tuy nhiên nhìn trên góc độ hạch toán kinh tế thì
hoạt động kinh doanh của xí nghiệp quốc doanh khai thác hải sản Quảng Nam Đà
Nẵng trong thời kỳ này là lỗ.
       Từ khi chuyển sang hoạt động theo cơ thế thị trường, không còn sự bao cấp của
Nhà nước, xí nghiệp đã gặp nhiều khó khăn, làm ăn sa sút, đầu tư kém hiệu quả, dẫn
đến tình trạng sắp phá sản theo quyết định 315/HĐBT nhưng đến năm 1997 công
nghiệp được thành phố Đà Nẵng ra quyết định số 5011/QĐ-UB chuyển xí nghiệp
Quốc doanh khai thác hải sản Quảng Nam - Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần khai thác
và dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng.
       Sau một thời gian duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy trình sẵn có,
đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức lại kinh doanh theo quy trình mới. Đến đầu năm
1998 công ty Cổ phần khai thác và dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng đã chính thức đi vào
hoạt động.
       Đánh giá khái quát về kết quả kinh doanh của công ty:
       Trong 3 năm đi vào hoạt động (1998 - 2000), công ty Cổ phần khai thác và dịch
vụ thuỷ sản Đà Nẵng đã đạt được những kết quả như sau:
       Tổng doanh thu                        :     80.014.000 đồng
       Kim ngạch xuất khẩu                   :     80.014.000 đồng
       Lợi nhuận                             :    938.000.000 đồng
       Các khoản phải nộp cho ngân sách      :    495.000.000 đồng
       Thu nhập bình quân người lao động :              83.330 đồng
       Đóng góp cho xã hội                   : 1.361.920.000 đồng
       Cổ tức được chia cho cổ đông          : 18,55% trên 3 năm
       Cuối năm 2000, đàu năm 2001 Công ty Cổ phần khai thác và dịch vụ thuỷ sản
Đà Nẵng đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng.
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	4. Hiện nay, Công  ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng có 2 xí nghiệp sản xuất trực
thuộc:
       - Xí nghiệp sản xuất số 1: Xí nghiệp Thuỷ sản Hoà Cường tại 71 Trương Chí
Cương, Quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.
       - Xí nghiệp sản xuất số 2: Xí nghiệp Thuỷ sản Nại Hưng tại phường Nại Hiên
Đông, Quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng.
       - Văn phòng chính của công ty đặt tại 71 Trương Chí Cương, quận Hải Châu
thành phố Đà Nẵng.
       Với số vốn hoạt động:
       + Tổng số vốn hoạt động                : 7.102.293.000 đồng
       Trong đó: - Giá trị còn lại của TSCĐ : 5.467.761.000 đồng
                  - Giá trị TSLĐ              : 1.634.532.000 đồng
       + Vốn điều lệ                          : 3.892.500.000 đồng
       + Vốn kinh doanh                       : 4.118.645.000 đồng
       - Lao động toàn công ty:
       + Lao động trong danh sách             : 305 người.
       + Lao động thời vụ                     : 100 người
       Với trình độ chuyên môn:
       + Đại học                              : 30 người
       + Trung học                            : 13 người
       + Sơ cấp                               : 31 người
       + Công nhân                            : 273 người (có 50 thợ bậc 3 trở lên)
       Về kỹ thuật công nghệ sản phẩm của công ty: gồm có
       Hai nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh với công suất chế biến là 6 tấn sản
phẩm trên một ngày (mỗi nhà máy 3 tấn). Trình độ thiết bị công nghệ trung bình.
       Một phân xưởng nước đá phục vụ cho nhu cầu sản xuất chế biến của công ty và
phục vụ cho nghề đánh bắt cá của nhân dân. Tổng công suất của xưởng là 2000 cây
trên ngày, trình độ công nghệ sản xuất trung bình.
       Một phân xưởng sửa chữa tàu thuyền có khả năng đóng mới tàu thuyền đánh
bắt cá với công suất từ 45CV - 255CV.
       II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI
CÔNG TY:
       1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty:
       1.1. Nguyên tắc hoạt động:
       Công ty thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ một thủ trưởng
trong quản lý, điều hành hoạt động công ty trên cơ sở tham mưu giúp việc của các bộ
phận, thực hiện quyền làm chủ của cán bộ công nhân viên trong đơn vị, không ngừng
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của
Đảng và Nhà nước.
       Công ty hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh
doanh trước pháp luật, đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng, đồng thời giải quyết
thoả đáng, hài hoà lợi ích cổ đông, cá nhân người lao động của công ty trong khuôn
khổ pháp luật.
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	5. 1.2. Chức năng  và nhiệm vụ của công ty:
        a. Chức năng:
        Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng là đơn vị sản xuất kinh doanh, phục vụ
cho ngành chế biến nói chung, có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, mở tài
khoản tại ngân hàng và được quyền sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định.
        b. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty :
        Hiện nay nhiệm vụ chính của công ty là sản xuất và chế biến hàng thuỷ sản
đông lạnh xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
        Sản xuất phục vụ hậu cần cho nghề cá.
        Nhập khẩu vật tư, thiết bị và hàng hoá tiêu dùng. Đóng mới và sửa chữa các
loại tàu thuyền phục vụ nghề cá. Tổ chức thu mua các loại thuỷ hải sản (chủ yếu là hải
sản) phục vụ chế biến, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
        2. Đặc điểm quy trình công nghệ chế biến sản phẩm đông lạnh tại xí
nghiệp:
        Thuỷ hải sản đông lạnh là những sản phẩm không đòi hỏi cao về kỹ thuật chế
biến mà chỉ yêu cầu cao trong khâu bảo quản lạnh. Do đó, quy trình chế biến thuỷ sản
tương đối đơn giản và sử dụng lao động chủ yếu là thủ công.

                                 Nguyên liệu cá


                    Xử lý ban đầu (Lột da loại bỏ nội tạng)


                                Lọc Fittet (nếu có)


                                    Rửa sạch


                                   Tẩm gia vị


                                 Bảo quản lạnh


                                      Bao gói

       3. Cơ cấu sản xuất và quản lý của công ty:
       3.1. Cơ cấu sản xuất và quản lý: thành phẩm
                             Bảo quản
       Bộ máy của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng được tổ chức theo mô hình
trực tuyến chức năng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình này vừa đảm bảo
cho người lãnh đạo toàn quyền quyết định và quản lý điều hành hoạt động của toàn
công ty, đồng thời phát huy được khả năng chuyên môn, sự sáng tạo của các phòng
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	6. ban chức năng,  cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên thông qua sự tham mưu, giúp
việc của của các phòng cho thủ trưởng.
       Công ty hoạt động theo bộ máy sau:
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	7. SƠ ĐỒ TỔ  CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở CÔNG TY

                                  Hội đồng quản trị



  Phó giám đốc thiết bị kỹ            Giám đốc              Phó giám đốc thiết bị kỹ
           thuật                                                     thuật



    Phòng kế toán                  Phòng kế hoạch                 Phòng tổ chức hành
        tài vụ                       kinh doanh                          chính



       XNTS                                                            SNTS
     Hoà Cường                                                        Nại Hưng




    Trạm         PXCBTS             PSXB         PX sản          Trạm             PX
   KDTSGhi chú: Đông lạnh Quan hệ TS tuyến xuất
                                      trực                       KDTS           SC và
  đặc biệt                  Quan hệđông năng nước đá
                                      chức                      đặc biệt       đóng tàu
       3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:
       Hội đồng quản trị: là tổ chức thành lập ra công ty, là người đề ra phương hướng
sản xuất kinh doanh và điều hành công ty trong quá trình tổ chức kinh doanh.
       Giám đốc công ty: do hội đồng quản trị cửa ra, và có trách nhiệm quản lý hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty. Để có thời gian về những vấn đề lớn, giám đốc
công ty giao quyền cho chỉ huy sản xuất, kỹ thuật cho những phó giám đốc.
       Phó giám đốc nội chính: là người tham mưu và trợ giúp giám đốc trong quá
trình quản lý điều hành hoạt động của công ty.
       Phó giám đốc kỹ thuật: là người tham mưu trợ giúp giám đốc trong quá trình
quản lý và điều hành hoạt động của công ty. Được sự uỷ quyền phụ trách mãng kỹ
thuật chế biến, sửa chữa thiết bị và đóng tàu. Phó giám đốc kỹ thuật tham mưu ký kết
hợp đồng liên minh đến thiết bị kỹ thuật.
       Phòng kế toán tài vụ: Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về hệ thống
thống kêm kế toán tài chính và ngân sách của công ty, và tham mưu cho giám đốc tổ
chức hạch toán kinh tế nội bộ và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
       Nhân viên phòng kế toán tài vụ phản ánh kịp thời, chính xác tình hình sản xuất
kinh doanh của công ty hằng ngày, hằng tháng, hằng quý, hằng năm. Hạch toán nội bộ
cho phân xưởng và công ty. Tổ chức quản lý tài sản thực hiện chế độ kế toán đánh giá
định kỳ nhằm xử lý kịp thời những tài sản hỏng, tổ chức lưu trữ hệ thống sez và tiền
mặt của công ty. Phát hiện kịp thời những vi phạm thống kê, hạch toán tài chính để
báo cáo cho giám đốc, góp phần duyệt hoặc không duyệt những khoản chi cần thiết
hoặc không cần thiết.
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	8. Phòng hạch toán  kinh doanh: làm tham mưu cho quản đốc trong công việc xây
dựng những chính sách, chế độ, chương trình công tác. Lập kế hoạch sản xuất kinh
doanh của công ty, tổ chức điều hành thu mua nguyên liệu, ký kết các hợp đồng tiêu
thụ sản phẩm đồng thời thực hiện các cuộc tiếp xúc với khách hàng trong và ngoài
nước. Có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc các thành viên trong lĩnh vực được phân công,
Nghiên cứu xây dựng tài chính và điều phối quỹ tài chính chung cho toàn công ty một
cách hợp lý và có hiệu quả, phân tích hoạt động kinh tế thường kỳ nhằm phục vụ mặt
yếu để tìm biện pháp và lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư trang thiết bị cho công
ty.
       Phòng tổ chức hành chính: Hướng dẫn nghiệp vụ lao động, tiền lương, tổ chức
quản lý đời sống cán bộ công nhân viên, tổ chức bảo vệ tuần tra canh gác. Đồng thời
lập kế hoạch hằng năm cho công ty theo yêu cầu quản lý lao động phối hợp với các bộ
phận liên quan thực hiện chế độ xếp lương nâng cao bậc lương, tổ chức đào tạo tay
nghề cho công nhân.
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	9. Phần II:
    TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ TÌNH HÌNH HẠCH
                       TOÁN
   CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THUỶ SẢN TẠI
        CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.

A. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY:
       1. Tổ chức bộ máy kế toán:
       1.1. Tổ chức hình thức kế toán:
       Hệ thống kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tổ chức kế toán phân
tán. Bộ phận kế toán được hình thành ở các xí nghiệp. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
tại từng xí nghiệp từ chi tiết đến hạch toán tổng hợp, do bộ phận kế toán của xí nghiệp
đó tự hạch toán và ghi sổ. Định kỳ bộ phận kế toán tại từng xí nghiệp lập báo cáo về
công tác hạch toán cũng như kết quả sản xuất kinh doanh ở đơn vị mình và nộp lên
phòng kế toán tài vụ của công ty. Tại phòng Kế toán - Tài vụ của công ty chỉ hạch toán
các nghiệp vụ thu chi nội bộ, ngoài ra, phòng kế toán - tài vụ của công ty còn đảm
nhận chức năng xuất nhập khẩu, uỷ thác cho các xí nghiệp, cơ sở của mình, hằng
tháng, kế toán tổng hợp toàn công ty (đồng thời là kế toán trưởng), tiến hành hạch toán
tổng hợp và nộp báo cáo cho văn phòng công ty theo định kỳ (thường là quý), kế toán
trưởng căn cứ vào các báo cáo kế toán do các xí nghiệp nộp lên, cùng với báo cáo tại
văn phòng công ty để lập báo cáo cho toàn công ty theo chế độ quy định.
       1.2. Hình thức kế toán công ty áp dụng:
       Do quy mô của công ty lớn, các đơn vị trực thuộc có đặc thù ngành nghề mặc
khác các đơn vị trực thuộc lại bố trí ở địa điểm cách xa nhau, cho nên việc áp dụng kế
toán phân tán là phù hợp. Công việc thu thập và xử lý thông tin được tiến hành nhanh
chóng và kịp thời, điều này giúp cho cấp lãnh đạo ra quyết định đúng lúc và hợp lý,
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
       Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình này gặp nhiều hạn chế như: không đảm bảo
được sự chỉ đạo tập trung, thống nhất cho nên dễ sai lệch trong việc định hướng mục
tiêu của doanh nghiệp, bộ máy kế toán cồng kềnh.
       1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán trong công ty:
       Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm về tổ chức công tác kế toán của công
ty, kiểm tra toàn bộ tình hình thu, chi , xử lý chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh, kiểm soát tình hình tài chính của công ty, tham gia ký kết các hợp đồng
kinh tế, kiểm tra báo cáo quyết toán, tư vấn cho giám đốc về phương hướng và sự vận
động linh hoạt các chế độ quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp.
       Thủ quỹ: có trách nhiệm thu, chi tiền mặt rút tiền gửi, tiền vay ngân hàng để
thực hiện các nghiệp vụ thu, chi được kịp thời , các khoản của cán bộ công nhân viên
như: lương, thưởng... các khoản tiền hàng dịch vụ mua ngoài. Lập và ghi chép các sổ
quỹ phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, đối chiếu các loại tiền, hàng được chặt
chẻ, thuận lợi. Việc thu, chi phải dựa trên các quy định của các chế độ do Nhà nước
ban hành, và thực tế tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng các nghiệp vụ kinh tế xảy
ra được theo dõi theo hình thức Nhật ký chứng từ, phù hợp yêu cầu xử lý.
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	10. Kế toán thanh  toán tiêu thụ, tiền lương, BHXH... Theo dõi tình hình thanh toán
với khách hàng, người bán, với cán bộ công nhân viên, thanh toán nội bộ trong công ty
và các xí nghiệp, cấp, phát, thu hồi vốn. Đồng thời, kế toán thanh toán tiêu thụ, tiền
lương, BHXH... theo dõi quỹ tiền mặt, tiền vay, tiền gửi ngân hàng. Lập các chứng từ
thu, chi tiền mặt. Bên cạnh đó, kế toán thanh toán tiêu thụ, tiền lương, BHXH... còn có
nhiệm vụ theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá sản xuất và thu mua của công
ty. Theo dõi các khoản khách hàng còn thiếu nợ và tìm cách thu hồi sớm, nhằm tăng
nhanh vòng quay của vốn, góp phần thúc đẩy việc kinh doanh của công ty.
       Kế toán trưởng xí nghiệp: là người phụ trách chung về công tác kế toán tại các
xí nghiệp và thực hiện những nhiệm vụ sau:
       Thực hiện công tác chi tiết về tập hợp các chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm. Theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng, xác định kết quả
kinh doanh của xí nghiệp. Tập hợp các chứng từ kế toán, định khoản các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh, tổng hợp và ghi sổ kế toán, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính
theo định kỳ.
       Theo dõi tình hình lao động và tính tiền lương phải trả cho cán bộ quản lý, nhân
viên phân xưởng, công nhân trực tiếp sản xuất và tính các khoản trích nộp theo lương
như BHXH, BHYT, KPCĐ.
       Chỉ đạo công tác hạch toán của các nhân viên kế toán trong phòng.
       Kế toán vật tư: có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho và sự biến
động của vật tư trong kho để cung cấp các số liệu kịp thời cho việc dự trữ vật tư, đảm
bảo cho hoạt động sản xuất được tiến hành liên tục. Kế toán vật tư đồng thời là thủ quỹ
của xí nghiệp.
       Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: thực hiện công tác kế toán thu chi thanh
toán thu chi thanh toán bằng tiền mặt. Hằng ngày vào sổ chi tiết để theo dõi đối chiếu.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thông qua ngân hàng các khoản tiền gửi, việc nộp
tiền vào tài khoản tại ngân hàng, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ.
       2. Hình thức ghi sổ ở công ty:
       Hiện nay ở công ty cũng như các xí nghiệp đưa kế toán máy vào trong khâu
quản lý: hằng ngày khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán nhập vào máy theo hình
thức Nhật ký chung đồng thời cũng sử dụng hệ thống sổ sách, khi cần kế toán có thể
đối chiếu, và sẽ in ra đóng thành tập nộp lên cho cấp trên khi cấp trên yêu cầu.
       2.1. Sơ đồ nhật ký chung tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng:

                                   chng t gỉc



     Sư Qu              NhỊt ký            NhỊt ký chung       Sư, th k to¸n chi tit
                      chuyªn dng


                                                sư c¸i         B¶ng tưng hp chi
                                                                       tit


                                  B¶ng c¶n ¶ỉi sỉ ph¸t sinh
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	11. Hằng ngày, căn  cứ vào chứng từ gốc kế toán lập định khoản phản ánh các sổ chi
tiết liên quan. Riêng các nghiệp vụ thu chi tiền mặt được ghi vào sổ nhật ký tiền mặt,
các nghiệp vụ liên quan đến thu chi tiền gửi vào rút ra tiền gửi ngân hàng thì được ghi
vào sổ nhật ký TGNH, các nghiệp vụ cần theo dõi chi tiết thì được ghi vào các sổ thẻ
kế toán chi tiết.
        Các nghiệp vụ còn lại được ghi vào sổ nhật ký chung, sau đó kế toán tiến hành
ghi vào các sổ cái liên quan.
        Cuối tháng, kế toán tổ chức kết sổ kế toán, tiến hành lập các bảng chi tiết, kết sổ
quỹ, cộng sổ cái của tháng và ghi vào sổ luỹ kế. Sau đó kế toán tiến hành đối chiếu
giữa sổ cái với sổ tổng hợp chi tiết và sổ quỹ, sau đó đối chiếu và điều chỉnh (nếu có)
cho khớp đúng, kế tiếp kế toán lập bảng cân đối số phát sinh trong từng tháng.
        Đến cuối quý căn cứ vào 3 bảng cân đối số phát sinh của ba tháng trong quý để
lập bảng cân đối số phát sinh quý. Từ bảng cân đối số phát sinh quý, bảng tổng hợp chi
tiết tổng quý và báo cáo tài chính của từng nộp lên, kế toán lập bảng báo cáo cho toàn
công ty theo các bảng biểu quy định.
B. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH:
        I. KHÁI NIỆM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM:
        1. Khái niệm chi phí sản xuất:
        1.1. Chi phí sản xuất: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động
sống và lao động vật hoá, trong quá trình sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ sản xuất
nhất định..
        1.2. Phân loại chi phí sản xuất: để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đòi hỏi các
doanh nghiệp phải quản lý và kiểm soát chặt chẻ chi phí, tính đúng, đủ, chi phí đã phát
sinh, cũng như có quyết định chỉ tiêu hợp lý. Phân loại chi phí sản xuất sẽ giúp doanh
nghiệp quản lý tốt chi phí, kiểm tra phân tích chi phí để trên cơ sở đó ra quyết định
đúng đắn, nhằm hạ thấp chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Có các loại chi phí sau:
        a. Phân theo yếu tố chi phí: có 5 yếu tố:
        Chi phí vật liệu: bao gồm tất cả giá trị nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế xuất
dùng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ.
        Chi phí nhân công: bao gồm toàn bộ số tiền phải trả cho người lao động về tiền
lương, phụ cấp, trợ cấo và các khoản trích theo lương.
        Chi phí khấu hao TSCĐ: là toàn bồc khấu hao của những tài sản cố định dùng
trong sản xuất.
        Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm tất cả số tiền phải trả về các dịch vụ mua
ngoài như điện, nước, điện thoại...
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	12. Chi phí khác  bằng tiền: là những khoản chi phí còn lại không theo các khoản
trên.
        b. Phân theo khoản mục chi phí: có 3 khoản mục:
        Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí về nguyên liệu, vật liệu
chính, vật liệu phụ, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào sản xuất sản phẩm hoặc thực
hiện lao vụ dịch vụ.
        Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản phải trả cho công nhân trực
tiếp sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện các lao vụ dịch vụ như tiền lương và các khoản
trích theo lương.
        Chi phí sản xuất chung: là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng
như tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên phân xưởng, công cụ,
dụng cụ xuất dùng cho phân xưởng, khấu hao TSCĐ ở phân xưởng.
        c. Phân theo cách ứng xử chi phí: có 2 loại:
        Chi phí cố định (định phí): là những chi phí mà khối lượng sản phẩm sản xuất
ra không làm ảnh hưởng hoặc có nhưng không đáng kể đến sự thay đổi của chi phí
này, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí
quản lý doanh nghiệp những chi phí tính trên đơn vị sản phẩm là biến đổi.
        Chi phí biến đổi (biến phí): là những chi phí thay đổi theo tỷ lệ trực tiếp sản
lượng sản phẩm làm ra như: chi phí nhân công trực tiếp... những chi phí tính trên một
sản phẩm là cố định.
        1.3. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất:
        a. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: là phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí,
nhằm tính chính xác giá thành sản phẩm. Đối tượng tập hợp chi phí các chi phí có thể
là sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cùng loại, chi tiết hoặc nhóm chi tiết sản phẩm, đơn
đặt hàng giai đoạn công nghệ phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất.
        b. Phương pháp phân bổ chi phí : 2 phương pháp:
        b1. Phương pháp gián tiếp: phương pháp này áp dụng trong tập hợp chi phí sản
xuất liên quan trực tiếp đến từng đối tượng chịu chi phí riêng biệt, chi phí này áp dụng
trong trường hợp chi phí sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, kế toán
không thể căn cứ vào chứng từ để tập hợp chi phí cho từng đối tượng mà phải tiến
hành phân bổ cho từng đối tượng, theo công thức sau:
         Chi phí phân bổ         Tổng chi phí cần phân bổ        Tiêu chuẩn dùng phân
                             =                                x
         cho đối tượng i         Tổng chỉ tiêu cần phân bổ          bổ của đối tượng i
        b2. Phương pháp trực tiếp: là những chi phí chỉ liên quan đến một đối tượng
chi phí và khi hạch toán thì tính trực tiếp vào đối tượng đó.
        2. Giá thành sản phẩm:
        2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền
của tổng số các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp dùng
để sản xuất một khối lượng sản phẩm hoàn thành nhất định.
        2.2. Phân loại giá thành:
        a. Phân loại phạm vi phát sinh chi phí:
        Giá thành công xưởng là giá thành hình thành trong quá trình sản xuất sản
phẩm của doanh nghiệp bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công
trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
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	13. Giá thành toàn  bộ: bao gồm giá thành sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản
lý doanh nghiệp.
        b. Phân theo thời gian và số liệu:
        Giá thành thực tế (Ztt): là giá thành được xác định sau khi kết thúc quá trình sản
xuất sản phẩm dựa trên chi phí thực tế sản xuất phát xuất phát sinh trong kỳ.
        Giá thành kế hoạch: (Zkh): lfa giá thành được xác định trước khi bước vào quá
trình sản xuất sản phẩm, dựa trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước hoặc dự kiến chi phí
trong kỳ kế hoạch.
        Giá thành định mức (Zđm): được xác định trước khi bước vào quá trình sản xuất
sản phẩm dựa trên cơ sở định mức hoặc các chi phí hiện hành dựa vào chi phí trong skj
trung bình.
        2.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm:
        Đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành , bán thành phẩm, chi tiết sản
phẩm, công việc lao vụ dịch vụ nhất định đòi hỏi phải xác định giá thành của một đơn
vị.
        Đơn vị tính giá thành là: đồng/mét; đồng/kg; đồng/tấn...
        Để xác định đúng giá thành ta căn cứ vào các đặc điểm sau: căn cứ vào đặc
điểm tổ chức sản xuất, vào quy trình công nghệ, vào tính chất của sản phẩm, vào trình
độ quản lý của doanh nghiệp.
        II. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRONG TẬP HỢP CHI
PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN
XUẤT:
        1. Tầm quan trọng của tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm:
        Khác với doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp sản xuất phải tiến hành
sản xuất, chế biến các nguyên vật liệu mua về thành những sản phẩm để bán chúng
nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Chính vì thế trong các doanh nghiệp sản xuất cần tổ
chức một hệ thống kế toán đặc biệt hơn, doanh nghiệp thương mại gọi là hạch toán chi
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đầy đủ hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong
công tác quản lý chi phí và tính giá thành.
        Giá thành sản phẩm là cơ sở để định giá bán, cũng như ra các quyết định trong
việc chấp nhận đơn đặt hàng. Do đó muốn đứng vững trên thị trường , doanh nghiệp
cần phải không ngừng phấn đấu sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, vật tư,
lao động vốn nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác những khả năng tiềm tàn để
giảm chi phí sản xuất , hạ giá thành sản phẩm, tính chính xác giá thành là tiền đề cho
xác định kết quả kinh doanh được chính xác.
        2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
        Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và
tổ chức tập hợp chi phí theo đúng đối tượng.
        Xác định chính xác chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ.
        Ghi chép và phản ánh chính xác các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá
trình sản xuất sản phẩm. Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí, dự đoán
chi phí nhằm thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm.
        Tính toán chính xác kịp thời giá thành sản phẩm, lao vụ dịch vụ hoàn thành
nhằm phục vụ cho việc xác định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
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	14. Tham gia lập  báo cáo phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản
phẩm. Từ đó đề xuất biện pháp sử dụng tiết kiệm vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp.
      III. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TRÌNH TỰ
HẠCH TOÁN VÀ TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT:
      1. Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
      Để tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử dụng tài
khoản 621 "Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp"
      Nội dung kết cấu tài khoản 621:
                                       TK 621
            Tập hợp chi phí nguyên vật Kết chuyển chi phí nguyên
            liệu trực tiếp                  vật liệu trực tiếp sang TK
                                            154
       Tài khoản này không có số dư và mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí
(sản phẩm, đơn đặt hàng)
       SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
     TK 152                            TK 621                         TK 154

              Xuất kho NVL cho sản             4. Kết chuyển chi phí để
                      xuất                          tính giá thành

 TK 111,112,331

                  2. Xuất TTNVL
                    vào sản xuất
                             TK 1331

                      VAT
      1.2. Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công:
      Để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng tài khoản 622 "Chi phí
nhân công trực tiếp"
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	15. Nội dung kết  cấu tài khoản 622:
                                         TK 622
             Tập hợp chi phí nhân công Kết chuyển chi phí nhân công
             trực tiếp phát sinh trong kỳ   trực tiếp PS trong kỳ sang
                                            TK 154
       Tài khoản này không có số dư và mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí
(sản phẩm, đơn đặt hàng)
           SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
       TK 334                            TK 622                       TK 154

                1. Tiền lương phải trả         4. Kết chuyển nhân công
                cho nhân viên trực tiếp           trực tiếp (cuối kỳ)
                       sản xuất
       TK 338

                2. Trích BHYT,BHXH,
                KPCĐ theo lương trực
                       tiếp SXSP
       TK 335
             3. Trích trước tiền lương
       1.3. Hạchnghĩ phépphí sản xuất chung :
                 toán chi cho CNSX
       Để hạch toán chi phí quản lý phát sinh trong phân xưởng ta sử dụng tài khoản
627.
       Nội dung kết cấu tài khoản 627:
                                      TK 627
             Tập hợp chi phí sản xuất Kết chuyển chi phí SXC sang
             chung phát sinh trong kỳ    TK 154 và 632

       Tài khoản này không có số dư và mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí
(sản phẩm, đơn đặt hàng)
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	16. SƠ ĐỒ HẠCH  TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
     TK 334                    TK 627                TK 154

                 1/ Lương CNVSXC                 6. K/c CPSXC qua CPSX
     TK 338                                               chung

               2. BHXH, BHYT, CNV
                      SXC
     TK 152
                                                                          TK 632
              3. Xuất NVL cho sản xuất
                       chung                       4. Kết chuyển nhân công
     TK 153                                           trực tiếp (cuối kỳ)

           4. Xuất CCDC cho sản xuất
                     chung
   TK 111,112

       Chú ý: 5. Chi phía công bằng tiềncụ loại phân bổ nhiều lần hạch toán vào tài
                Khi xuất SXC cụ dụng
khoản 242 sau đó mới phân bổ vào TK 627.
                          mặt
       Tài khoản này không có số dư, cuối kỳ phải phân bổ cho từng đối tượng chịu
phí theo tiêu chuẩn thích hợp.
       2. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm tra đánh giá sản phẩm dở dang:
       Kế toán sử dụng tài khoản 154 "Chi phí dở dang".
     TK 621                               TK 627                          TK 154

              1. K/c chi phí NVl trực tiếp       4. Giá trị thành phẩm xuất
     TK 622                                            gửi bán ở PX
                                                                          TK 632
              2. K/c chi phí nhân công trực
                          tiếp                   5. Giá trị thành phẩm xuất
     TK 627                                        bán TT ở phân xưởng
                2. K/c chi phí sản xuất                                   TK 155
                        chung
                                                 6. Giá trị thành phẩm nhập
                                                              kho
                                                                          TK 152

                                                 7. Giá trị phế liệu thu hồi
                                                          nhập kho
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	17. Tài khoản này  được mở chi tiết cho từng loại sản phẩm, đơn đặt hàng
      3. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang:
      3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL:

                         GT SP dở dang đầu kỳ + CP NVLTT trong kỳ
     Giá trị SP dở                                                          SL SPDD
                     =                                                  -
     dang cuối kỳ         SL SP hoàn thành + SL SP dở dang cuối kỳ           cuối kỳ

        Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tính chỉ dựa vào chi phí NVL trực tiếp hoặc
NVL chính.
        Phương pháp này áp dụng trong trường hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếo
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm.
        3.2. Phương pháp tính theo ước lượng hoàn thành :
        Theo phương pháp này sản phẩm dở dang phải tính đủ 3 khoản mục chi phí đó
là: chi phí NVL, chi phí nhân công trực tiếpvà chi phí sản xuất chung. Nhưng khoản
mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ta áp dụng theo công thức trên, còn 2 khoản mục
chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung được tính theo sản phẩm đã ước lượng:
                                      CPCB tính cho DDĐK + CPCB PSTK
         CPCB tính
                       = SLSP hoàn thành + (SLSPDDCK + Mức độ hoàn thành *
         cho DDCK
                                         SLSPDD * Mức độ hoàn thành )
        Từ đó ta có giá trị dở dang cuối kỳ:

        Giá trị SP dở           Chi phí NVL trực      Chi phí chế biến tính
                          =                         +
        dang cuối kỳ          tiếp tính cho cuối kỳ   cho dở dang cuối kỳ

        3.3. Phương pháp tính giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến:
        Phương pháp này có cách tính như trên nhưng mức độ hoàn thành là 50%.
        3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo giá thành định mức:
        Phương pháp này dựa vào các định mức hao giá thành định mức để xác định giá
trị sản phẩm dở dang.
        IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH:
        1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn):

       Tổng GT           Giá trị SP       CP SX          Giá trị        Phế liệu
       sản phẩm =        dở dang +       phát sinh   -   SPDD       -    thu hồi
         (z)             đầu kỳ         trong kỳ        cuối kỳ        (nếu có)
      Từ đó suy ra:
        Giá thành đơn            Tổng giá thành sản phẩm (z)
                          =
       vị sản phẩm (z)          Số lượng sản phẩm hoàn thành
      2. Phương pháp hệ số: Phương pháp này áp dụng trong trường hợp trong cùng
một quy trình sản xuất, sử dụng cùng một loại nguyên liệu nhưng kết quả sản xuất thu
được nhóm sản phẩm cùng loại.
   GT đơn vị SP           Giá trị SPDD đầu kỳ + CPSXPS trong kỳ - GTSPDD cuối kỳ
                     =
chuẩn (SP quy đổi)                         Số lượng sản phẩm quy đổi
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	18. Trong đó:
Số lượng  sản phẩm quy đổi = n (Số lượng SP i x Hi) Hi: hệ số của i
Tổng giá thành sản phẩm i = SL Sản phẩm i x Giá thành đơn vị SP i x Hệ số
 Giá thành đơn               Tổng giá thành sản phẩm i
                   =
  vị sản phẩm i                Sản lượng sản phẩm i
3. Phương pháp phân bổ lẫn nhau theo chi phí ban đầu: có 3 bước:
B1. Tính giá thành đơn vị ban đầu
 Giá thành đơn                 Tổng chi phí ban đầu
                   =
   vị ban đầu            SL lao vụ dịch vụ thực hiện được
B2. Tính giá trị cung ứng lẫn nhau giữa các phân xưởng phụ

Giá trị phân xưởng       SL PX phụ i          Giá thành đơn
phụ i cung ứng cho =     cung ứng cho     x    vị ban đầu ở
     PX phụ j              PX phụ j              PX phụ i

B3. Tính giá thành đơn vị thực tế phân xưởng phụ
                     CP ban đầu + GT nhận CU của PX phụ khác -
Giá thành đơn
                                  GTCU cho PX phụ khác
 vị thực tế PX =
      phụ             SL lao vụ thực hiện - SL cung ứng cho PX phụ
                                           khác
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	19. PHIẾU TÍNH GIÁ  THÀNH SẢN PHẨM
      Tên sản phẩm:
      Số lượng:
Khoản mục Dở dang Chi phí Dở dang Phế liệu Tổng giá     Giá thành
  chi phí     đầu kỳ SX phát cuối kỳ thu hồi thành sản   đơn vị
                        sinh                   phẩm
                 1        2      3       4   5=1+2+3+4 6=5SLSPHT
CPPNVLTT
CPNCTT
CPSXC
Tổng cộng

        C. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG:
        I. HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY:
        1. Hạch toán và phân bổ nguyên vật liệu trực tiếp:
        a. Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu chính:
        Nguyên vật liệu chính là thành phần cấu tạo nên sản phẩm, chiếm tỷ trọng rất
lớn trong giá thành. Do vậy việc hạch toán nguyên vật liệu một cách khoa học và chặt
chẻ sẽ giúp cho việc xác định giá thành sản phẩm chính xác, đồng thời giúp cho việc
cung ứng nguyên liệu theo đúng yêu cầu tiến độ sản xuất kinh doanh và sử dụng
nguyên vật liệu tiết kiệm và hiệu quả.
        Nguyên liệu dùng sản xuất sản phẩm ở Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng là
các loại hải sản tươi như mực, cá, tôm... rất đa dạng về chủng loại, kích cở, có đặc
điểm riêng nên việc nhập xuất nguyên liệu được thực hiện ngay trên hoá đơn hằng
ngày, nguyên liệu được mua từ nhiều nguồn, nhưng chủ yếu là mua từ các Nậu Vực,
tất cả các nguyên liệu thu mua được tập trung qua tổ thu mua sau đó chuyển thẳng cho
phân xưởng chế biến, thông qua chỉ thực hiện trên thủ tục, nếu khối lượng khả năng
chế biến thì được bảo quản ở kho lạnh, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn không có
tồn kho nguyên liệu.
        Về thủ tục mua, sau khi hoàn thành thủ tục tiếp nhận, cân, kiểm tra chất lượng...
cán bộ thu mua nhập phiến nguyên liệu, lập thành 2 liên: một liên giao cho người bán
đem tới phòng kế toán làm thủ tục thanh toán tiền hàng, liên còn lại thế hai giữ lại ở tổ
thu mua. Về giá cả cán bộ thu mua căn cứ vào mức giá đã được giám đốc quy định sẵn
cho từng loại nguyên liệu.
        Tại phòng kế toán khi nhận được phiếu tiếp nhận nguyên liệu sẽ làm thủ tục
thanh toán rồi tập hợp lên bảng kê "Mua nguyên liệu" đồng thời theo dõi tình hình
nhập nguyên liệu trên bảng kê nguyên liệu, bảng này được lập hằng ngày khi phát sinh
nghiệp vụ. Do nguyên liệu mua vào được chuyển qua.
        Chế biến ngay nên phiếu tiếp nhận nguyên liệu cũng chính là phiếu xuất nguyên
liệu. Giá xuất nguyên liệu cũng là giấy nhập kho nguyên liệu.
        Giá nguyên liệu nhập = Giá mua + Phụ giá + Chi phí mua
        Trong đó : Giá mua do giám đốc quy định.
                   Phụ giá được áp dụng đối với các Nậu Vựa
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	20. Chi phí mua  là chi phí vận chuyển nhưng rất ít vì nguyên liệu được
                    chở tới công ty.
        Toàn bộ chi phí mua nguyên liệu được phản:
                 Nợ TK 152
                 Nợ TK 133
                       Có TK 111,112,331
        Khi xuất nguyên liệu dùng cho chế biến thì:
                 Nợ TK 621
                       Có TK 152
                BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU HẢI SẢN QUÝ I/2003
        STT        Mặt hàng          Số lượng           Đơn giá          Thành tiền
        1        Tôm sú NC                    3.246         120.000        389.520.000
        2        Cá đổng NC              17.512,5              31.000      542.887.500
        3        Mực nang                    17.020            55.000      936.100.000
                       ...               ...               ...                ...
                 Tổng cộng               37.778,5                        1.868.507.500
        Vì nguyên liệu mua vào được chuyển giao cho phân xưởng chế biến ngay nên
công ty áp dụng phương thức phân bổ nguyên liệu chính theo từng loại nguyên liệu thu
mua để chế biến ra sản phẩm.
                      Tên sản phẩm               Chi phí NVL phát sinh trong kỳ
             Tôm sú NC                                                  389.520.000
             Cá đổng cờ NC                                              542.887.500
             Mực nang                                                   936.100.000
             ...                                                  ...
             Tổng cộng                                                1.868.507.500
        b. Hạch toán và phân bổ vật liệu phụ, bao bì, công cụ dụng cụ:
        Vật liệu phụ của phân xưởng bao gồm:
        + Vật liệu phụ: nước đá, cồn 70 độ, acid chanh... dùng sản xuất sản phẩm.
        + Nhiên liệu: xăng dầu nhớ, mỡ... dùng vận hành máy móc.
        + CCDC: thau, xô, dụng cụ văn phòng.. .đồ bảo hộ lao động (mũ, ủng khẩu
trang...)
        Bao bì đóng gói: túi nilon, thùng caton nhiều chủng loại in theo sản phẩm.
        Việc nhập vật tư là do kế toán vật tư đảm nhận chủ yếu là dùng ngay, phòng kế
hoạch chịu trách nhiệm theo dõi tình hình cung ứng vật tư, đảm bảo cho sản xuất được
liên tục, đều đặn.
        Khi nhập vật tư căn cứ vào hoá đơn bán hàng, phòng kế toán sẽ lập phiếu kho
thành 4 bảng ghi rõ số lượng thực tập, tên vật tư, đơn vị tính ngày tháng nhập hoá đơn
rồi chuyển xuống kho, thủ kho căn cứ vào phiếu nhập kho tiến hành nhập kho các loại
vật tư và ghi vào cả 4 bản: một bản thủ kho giữ lại, một bản chuyển cho phòng kế
hoạch, một bản giao cho kế toán vật tư và một bản giao cho kế toán thanh toán.
        Kế toán vật tư căn cứ vào chứng từ gốc để ghivào tài khoản theo dõi chi tiết
tình hình nhập - xuất - tồn của từng loại vật tư theo giá thực tế (giá mua + chi phí mua)
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	21. Sau đây là  tình hình nhập xuất các vật liệu, công cụ dụng cụ, bao bì đóng gói
của công ty quý I/2003:
       BẢNG NHẬP CÁC LOẠI CÔNG CỤ DỤNG CỤ BAO BÌ ĐÓNG GÓI
                                     Quý I/2003
             STT        Loại vật tư hàng       TK đối             Số tiền
                               hoá              ứng
              1        Vật liệu phụ              111                81.684.249
              2        Bao bì                    111               102.553.005
              3        Công cụ                   331                15.541.077
                       Dụng cụ                   111                25.719.058
                       Tổng cộng                                   225.497.389
        Để phản ánh kịp thời, đúng đối tượng, giá trị của vật liệu xuất dùng, kế toán vật
liệu tiến hành tổng hợp phân loại chứng từ kế toán về xuất vật liệu theo từng loại vật
liệu và từng đối tượng sử dụng, sau đó tiến hành đánh giá vật liệu xuất dùng thực tế.
Theo phương pháp này vật tư xuất dùng chưa được ghi sổ, đến cuối tháng sau khi kế
toán tính được giá thực tế bình quân vật liệu tồn đầu và nhập trong quý khi đó kế toán
mới tiến hành ghi vào sổ.
        Công ty áp dụng phương pháp đơn giá bình quân gia quyền để tính trị giá VL
xuất dùng:

       Giá thực tế vật liệu   Đơn giá thực tế bình          Số lượng vật tư
                            =                      x
            xuất dùng            quân vật liệu                 xuất kho

       Với
         Đơn giá thực tế            TG thực tế VL tồn đầu kỳ + TGVL nhập trong kỳ
                             =
        bình quân vật liệu             SL VL tồn đầu kỳ + SL VL nhập trong kỳ
       Cuối quý tiến hành ghi vào nhật ký chung các tài khoản liên quan, giá trị thực tế
của vật liệu chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
       + Khi xuất vật liệu CCDC dùng cho sản xuất kế toán hạch toán:
              Nợ TK 621
                       Có TK 152
       + Khi xuất vật liệu, CCDC dùng cho quản lý doanh nghiệp:
              Nợ TK 642
                       Có TK 152
       Đối với CCDC thì việc hạch toán cũng như vật liệu nhưng căn cứ vào thời gian
sử dụng, chia CCDC làm 2 loại: loại phân bổ một lần và loại phân bổ nhiều lần.
       + Đối với loại phân bổ một lần thì kế toán ghi:
              Nợ TK 621
                       Có TK 153
       + Đối với loại phân bổ nhiều lần thì kế toán ghi:
              Nợ TK 621
                       Có TK 242
       Hàng quý kế toán tiến hành phân bổ giá trị CCDC vào chi phí kinh doanh.
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	22. Cuối quý cùng  với tính giá thực tế xuất kho vật liệu làm cơ sở tính giá thành, kế
toán mua hàng còn lập báo cáo nhập - xuất - tồn vật tư.
       Sau đây là tình hình xuất kho vật liệu phụ, bao bì đóng gói và công cụ dụng cụ
tại công ty quý I/2003.
 BẢNG TÌNH HÌNH XUẤT KHO VẬT LIỆU PHỤ, BAO BÌ ĐÓNG GÓI CCDC
                                     Quý I/2003
     Loại vật tư                        Đối tượng sử dụng (Ghi Nợ)
                             TL 621                 TK 642                 TK 242
Vật liệu phụ                   28.885.248              2.451.178
Bao bì đóng gói               149.003.330              1.017.086
CCDC                           24.214.788              3.410.000             15.106.312
Tổng cộng                     202.103.366              3.486.264             15.106.312
       Cách phân bổ vật liệu phụ CCDC, bao bì đóng gói:
       Vật liệu phụ, CCDC khi xuất dùng chung để sản xuất các loại sản phẩm, do đó
để tính chính xác giá thành của từng loại sản phẩm đến cuối quý căn cứ vào tổng chi
phí vật liệu phụ, CCDC đã phát sinh trong kỳ, kế toán tiến hành phân bổ theo tỷ lệ với
khối lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho của từng loại sản phẩm.
       Đối với chi phí bao bì đóng gói thì công ty theo dõi trực tiếp cho từng sản phẩm
tức xuất dùng cho sản phẩm nào thì được hạch toán trực tiếp vào sản phẩm đó.
       Và được phân bổ theo công thức sau:
                               Tổng chi phí VLP, CCDC PS trong kỳ
      CPVL phụ,                                                              KL SP i
                   =                                                       x
     CCDC cho SP i                                                          nhập khi
                            Tổng khối lượng các SP nhập kho trong kỳ
                                                                             trong kỳ
        Với cách phân bổ này, và số liệu trong bảng tình hình xuất kho vật tư quý
I/2003 cùng với khối lượng từng loại sản phẩm nhập kho trong kỳ công ty đã phân bổ
chi phí vật liệu phụ, CCDC, bao bì đóng gói như sau:
   BẢNG PHÂN BỔ VẬT LIỆU PHỤ, CCDC BAO BÌ ĐÓNG GÓI QUÝ I/2003
     Tên sản phẩm        Khối lượng        Bao bì đóng gói         Vật liệu
                                                                 phụ/CCDC
    Tôm NC                        3.347            5.517.336           2.371.353
    Cá cờ NC                      4.429            5.597.157           3.137.952
    Mực nang                     17.222          28.290.578          12.201.807
    ...
    Tổng cộng                    24.918          39.405.071          17.711.112
          BẢNG KÊ CHI TIẾT CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP QUÝ I/2003
                                                           Ghi Có TK
                          Số tiền ghi nợ
                                                152 (VLC)           152 (VLP)
Quý I/2003                   1.925.648.601        1.868.507.500           57.141.101
             BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP QUÝ I/2003
                     Tên sản phẩm             CPNVLTT sử dụng trong kỳ
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	23. Tôm NC                                                397.408.689
             Cá cờ NC                                             552.022.609
             Mực nang                                             976.592.385
             ...                                                             ...
             Tổng cộng                                          1.926.023.683
       2. Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp:
       Việc hạch toán chính xác chi phí nhân công nói chung và nhân công trực tiếp
nói riêng là căn cứ để đánh giá trình độ tay nghề của công nhân trong công ty, bên
cạnh đó tạo cho nhân viênc ảm thấy thoải mái khi không bị ép công mà hăng say làm
việc, mặt khác hạch toán chính xác còn căn cứ cho việc tính và phân bổ tiền lương vào
giá thành sản phẩm được chính xác hơn.
       Đơn giá tiền lương được tính cho từng mặt hàng. Kết hợp với số lượng thành
phẩm, kế toán lập bảng tổng hợp quỹ lương.
       BẢNG TỔNG HỢP QUỸ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM QUÝ I/2003
   Tên sản phẩm            Số lượng               Đơn giá             Thành tiền
Tôm sú                       3.347                        3.430            11.480.210
Tôm chín đông                2.400                        3.430             8.232.000
Cá bì Fillet                12.070                        3.600            43.452.000
Cá đổng cờ NC <              4.429                        3.211            14.221.519
1kg
Bò CDLD                     10.800                        2.069            23.320.400
Cá hông NV                   9.000                        4.110            36.990.000
Mực Fillet                   4.221                        4.162            17.567.802
Mực IQF                      9.700                        5.896            57.191.200
Mực nang                    17.222                        2.670            45.982.740
Tổng cộng                   68.833                                        258.437.871
       Hiện nay công ty áp dụng các hình thức trả lương như sau:
       Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: được trả lương theo sản phẩm do đặc
điểm tổ chức ở công ty có nhiều tổ chế biến, các công nhân có trình độ tay nghề như
nhau (cùng cấp bậc) và cùng làm công đoạn giống nhau nên công ty trả lương theo sản
phẩm tập thể,
        Tổng quỹ lương           n khối lượng          Đơn giá công đoạn sản
                            =                      x
        của tổ chế biến         bán thành phẩm i        xuất bán thành phẩm i
       Dựa vào bảng chấm công của tổ trưởng, thống kê lao động tính đơn giá tiền
lương bình quân mỗi ngày của công nhân trong tổ bằng tổng quỹ lương của tổ bằng
tổng lương của tổ chia cho tổng số ngày công trong tổ, khi đó:
      Tiền lương SP của mỗi          Tiền lương bình          Số ngày công của
                            =                            x
        công nhân trong tổ           quân một ngày            công nhân trong tổ
       Ngoài ra công nhân sản xuất trực tiếp còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp,
lương tăng ca...
        Lương thời gian    = 200 x hệ số lương x số ngày công (ngàn)
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	24. (ngàn đồng)                           26
        Do công ty áp dụng mức lương tối thiểu là 200.000 đồng. Tuy nhiên khi công ty
kinh doanh có hiệu quả thì con số này tăng lên.
        Trường hợp công nhân vụ mùa thì lương được trả theo: sản phẩm của công
nhân đêm nhân với giá lương được thoả thuận khi ký hợp đồng.
        Cuối tháng kế toán trích BHXH theo lương cơ bản, công thức tính như sau:
        BHXH = Lương cơ bản x Hệ số lương toàn phân xưởng x 15%.
        Còn BHYT, KPCĐ được trích 2% trên lương thực tế của từng hoạt động, sau
đó tiến hành phân bổ cho từng thành phẩm.
        Để hạch toán tổng hợp chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán sử
dụng tài khoản 622 "Chi phí nhân công trực tiếp"
      BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ QUÝ I/2003
                                     TK Có
                                                           622
              TK Nợ
              TK 334                                          258.437.871
              TK 338                                           16.367.139
              3382 (KPCĐ)                                       5.168.757
              3383 (BHXH)                                       6.029.625
              23384 (BHYT)                                      5.168.757
              Tổng cộng                                       274.805.010
        Hệ số lương toàn xưởng: 314,5.
        Hệ số lương toàn phần của bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất.
        BHXH của công nhân trực tiếp sản xuất: 175.000 x 229.7 x 15% = 6.029.625.
        Công ty phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho từng nhóm sản phẩm, tiêu thức
phân bổ này tỷ lệ với khối lượng từng nhóm, từng loại sản phẩm.
        BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP QUÝ I/2003
                        Khối lượng thành                          Chi phí nhân công
     Tên sản phẩm                            Tỷ lệ phân bổ (%)
                            phẩm (kg)                                   trực tiếp
Tổng thành phẩm               74.947                 100                  274.805.010
Tôm sú                         3.347                 4,67                  12.272.304
Cá đổng cờ NC                  4.429                 5,91                  16.239.628
Mực nang                      17.222                22,98                  63.147.182
....                   ....                 ....                  ....
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	25. 3. Hạch toán  và phân bổ chi phí sản xuất chung:
       Để tập hợp chi phí sản xuất chung công ty sử dụng tài khoản 627 "Chi phí sản
xuất chung" và sử dụng tài khoản cấp 2 để phản ánh.
       a. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng:
       Đây là các khoản tiền lương chính, phụ cấp tiền ăn ca và các khoản trích theo
lương như BHXH, BHYT của nhân viên thủ kho, quản đốc phân xưởng, nhân viên
thống kê phân xưởng và một số nhân viên quản lý ở các phòng phục vụ cho sản xuất.
       Việc tính toán và chi trả lương của các nhân viên này cũng như tính lương thời
gian, và hệ số lương của nhân viên phân xưởng làd: 84.8.
     BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN VIÊN PHÂN XƯỞNG QUÝ I/2003
              Đối tượng phản ánh             TK đối ứng         Số tiền
       Tiền lương + Phụ cấp + tiền ăn ca         334              17.567.379
       KPCĐ                                     3382
       BHXH                                     3383               2.215.500
       BHYT                                     3384                 351.348
       Tổng cộng                                                  20.134.227
       Kế toán tổng hợp
              Nợ TK 6271           20.134.227
                     Có TK 334,3383,3384               20.134.227
       b. Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng:
       Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn dần tức là giảm giá trị và giá trị sử
dụng của TSCĐ theo thời gian có thể do sử dụng hoặc không sử dụng. Để bù đắp sự
hao mòn của TSCĐ theưo thời gian có thể do sử dụng hoặc không sử dụng. Để bù đắp
sự hao mòn của TSCĐ kế toán tiến hành trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh
doanh tuỳ theo nơi sử dụng của TSCĐ đó. Vậy khấu hao TSCĐ là việc tính toàn và
phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh
qua thời gian sử dụng.
       Hiện nay công ty áp dụng hình thức khấu hao bình quân.
       Tỷ lệ khấu hao được tính toán theo quy định hiện hành các doanh nghiệp phải
tính khấu hao theo công thức:
        Mức trích khấu hao           Nguyên giá TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao
                                =
              hằng quý                                4
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	26. BẢNG KHẤU HAO  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH QUÝ I/2003
                                                       Tỷ lệ khấu     Mức khấu
  STT          Tên TSCĐ               Nguyên giá
                                                     hao năm (%)        hao quý
  1      Nhà xưởng                     750.155.800          4            7.501.558
  2      Nhà cáp đông                  700.400.000          4            7.004.000
  3      Nhà điện cơ                    60.291.401          4              602.914
  4      Trạm bơm                       90.966.991         10            2.274.174
  5      Máy đá                        180.000.761         10            4.500.000
  6      Hệ thống lạnh               1.990.803.508          4           19.908.035
  7      Máy phát điện                  84.430.400          4              944.308
  8      Hệ thống SX hàng khô        1.613.993.200          4           16.139.832
  9      Nhà nước                       66.157.799          4              601.578
  10     Kho lạnh 250T               1.259.505.658          5           15.743.520
  11     Xe Isuzu                      452.773.000          5            5.659.662
         Tổng cộng                                                      80.880.000
       Từ bảng khấu hao kế toán hạch toán như sau:
              Nợ TK 6274           80.880.000
                    Có TK 214            80.880.000
       c. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài:
       Chi phí dịch vụ mua ngoài gồm: sửa chữa nhỏ TSCĐ, tiền điện, nước và các
khoản khác. Tất cả chi phí trên kế toán tập hợp và phản ánh vào TK 6277 "Chi phí
dịch vụ mua ngoài"
       BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI QUÝ I/2003
           Nội dung phát sinh           TK đối ứng            Nợ TK 6277
       Sửa chữa nhỏ TSCĐ                142,331,111               15.400.400
       Tiền điện                          111,1121                60.830.950
       Tiền nước                          111,1121                40.190.000
       Các khoản khác                       111                   19.083.960
               Tổng cộng                                         135.505.310
       d. Hạch toán chi phí bằng tiền khác:
       Những chi phí như: chi phí vệ sinh phân xưởng, chi phí hướng dẫn kỹ thuật,
chi phí kiểm tra dụng cụ sản xuất, chi phí tiền công lao động vụ mùa... phát sinh tại
phân xưởng trong quý I/2003 được tập hợp như sau:
              Nợ TK 6278           13.500.000
                    Có TK 111            13.500.000

       e. Hạch toán chi phí vật liệu CCDC:
       Công ty chủ yếu xuất các loại nhiên liệu như xăng dầu dùng để vận hành máy
phát điện và cáp điện, phụ tùng thay thế, vật liệu khác được tập hợp và phản ánh vào
chi phí sản xuất chung. Các khoản chi phí này được tập hợp hằng tháng và phân bổ
vào chi phí sản xuất vào cuối mỗi quý.
      BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬT LIỆU XUẤT TRONG QUÝ I/2003
  Tên vật liệu      TKĐƯ             Phát sinh trong quý I/2003           Cộng quý
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	27. Tháng 1          Tháng 2      Tháng 3
Nhiên liệu            152        2.992.471       3.367.803    2.801.950     9.062.224
Phụ tùng              152          498.745         897.741      374.058     1.770.544
Vật liệu khác         152        1.522.419       2.344.102    2.493.957     6.360.496
Tổng                             5.013.635      6.509.646     5.669.983 17.193.264
       Từ bảng trên kế toán hạch toán như sau:
              Nợ TK 6273            17.193.264
                     Có TK 152             17.193.264
       Với các số liệu ở trên ta tập hợp được chi phí sản xuất chung của toàn công ty
trong quý I năm 2003 như sau:
                               Nội dung                         Số tiền
              Chi phí nhân công phân xưởng (TK 6271)              20.134.227
              Chi phí khấu hao TSCĐ (TK6274)                      80.880.000
              Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)                135.505.310
              Chi phí bằng tiền khác (TKL 6278)                   13.500.000
              Chi phí VL CCDC (TK 6273)                           17.193.264
              Tổng cộng                                         294.212.801
       Hiện công ty đang áp dụng phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung theo
chi phí nguyên liệu chính phát sinh trong quý.
          BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG QUÝ I/2003
                           Chi phí NVL chính phát        Chi phí SXC phân bổ
       Tên sản phẩm
                                 sinh trong kỳ              cho sản phẩm
     Tôm sú NC                            389.520.000                19.030.158
     Cá đổng cờ NC                        542.887.500                26.522.989
     Mực nang                             936.100.000                45.733.546
     Tổng cộng                          1.868.507.500                91.286.693

       Các khoản giảm giá thành:
       Trong quá trình sản xuất ngoài những sản phẩm hoàn thành nhập kho công ty
còn thu hồi được phế liệu, phế liệu thu hồi gồm: đầu cá, đầu mực, vè mực, xương cá ...
các loại phế liệu này được bán ra ngoài thu bằng tiền mặt.
       Hằng ngày căn cứ vào hoá đơn bán lẻ, kế toán vào sổ theo dõi chi tiết phế liệu
thu hồi, cuối quý tổng hợp lại kết chuyển vào TK 154 để giảm giá thành sản phẩm, phế
liệu thu hồi của sản phẩm nào thì giảm giá thành phẩm đó mà cụ thể là giảm NVL tính
vào giá thành trong kỳ.
       II. TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:
       1. Tổng hợp chi phí:
       Tất cả những chi phí sản xuất liên quan đến giá thành sản phẩm dù được hạch
toán ở tài khoản nào thì cuối cùng đều phản ánh vào bên NỢ TK 154. Tuy nhiên
không phải tất cả các chi phí phản ánh vào TK 154 đều được tính vào giá thành sản
phẩm mà phải loại trừ các khoản làm giảm giá thành như phế liệu thu hồi, cụ thể như:
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	28. BẢNG TỔNG HỢP  CHI PHÍ SẢN XUẤT QUÝ I/2003
                                                            TK 154
                 Nội dung             TKĐƯ
                                                      Nợ              Có
       Chi phí NVL TT                   621       5.579.683.190
       Chi phí nhân công TT             622         274.805.010
       Chi phí sản xuất chung           627         267.212.801
       Giá trị phế liệu thu hồi         111                        46.003.391
       Tổng cộng                                  6.121.701.001    46.003.391
       2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang:
       Sản phẩm dở dang của công ty là bán thành phẩm đã qua các bước chế biến
nhưng chưa qua khâu đóng gói bao bì hoặc đang còn trong giai đoạn cấp đông, xong
không đut số lượng để đóng thành từng thùng ngay tại thời điểm tính giá thành.
       Để xác định giá thành sản phẩm dở dang phục vụ cho việc tính giá thành vào
cuối quý, công ty tiến hành kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang như sau:
       Tiến hành kiểm kê, tính khối lượng sản phẩm dở dang của từng loại sản phẩm
theo từng loại sản phẩm, cấp chất lượng và kích cỡ.
       Đánh giá sản phẩm dở dang đầu kỳ theo phương pháp sau:
         Giá trị SPDD           Khối lượng sản x Giá bán             Mức độ hoàn
        cuối kỳ của sản =       phẩm dở dang          loại sản x       thành của
             phẩm i             của sản phẩm i         phẩm i            SPDD



        Đây là những sản phẩm xuất khẩu cho nên giá bán sản phẩm dở dang tính bằng
đồng Dollar Mỹ. Từ đó quy đổi ra đồng Việt Nam với tỷ giá hạch toán là 15.000
đồng/1USD.
        Do sản phẩm dở dang của công ty là bán thành phẩm đã qua các bước chế biến,
chỉ chờ đóng gói, đóng thùng cho nên ước tính mức độ hoàn thành là khoản 90% cho
tất cả các loại thành phẩm.
       KẾT QUẢ TỔNG HỢP GIÁ TRỊ SẢN PHẨM DỞ DANG QUÝ I/2003
                                         Giá bán sản phẩm         Giá trị sản
                            SLSP dở
          Tên sản phẩm                                          phẩm dở dang
                            dang (Kg)     USD         VNĐ           cuối kỳ
         Tôm sú NC              9         25,5       15.000          3.442.500
         Cá đổng cờ NC          6          7.5       15.000            675.000
         Mực nang              26         10.5       15.000          4.095.000
                 ...           ...         ...         ...            ...
         Tổng cộng                                                   8.212.500
        Giá trị sản phẩm dở dang này được tính vào nguyên vật liệu chính với cách
khác, sản phẩm dở dang chỉ có ở nguyên liệu chính, không có chi phí nhân công và chi
phí sản xuất chung.
 BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU QUÝ I/2003
Tên sản     Giá trị   Chi phí NVL     Giá trị    Giá trị     Giá trị   Chi phí NVL
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	29. phẩm      SPDD         phát sinh         NVL       phế liệu       SPDD       tính vào GT
          đầu kỳ       trong kỳ          nhập      thu hồi       cuối kỳ       trong kỳ
                                         kho
                                       trong kỳ
Tôm sú    1.190.000    397.408.689                   705.000     3.442.500    394.451.189
NC
Cá đổng                552.022.609                 1.551.000      675.000     549.796.609
cờ NC
Mực       1.000.000    976.592.385                 2.020.400     4.095.000    971.476.985
nang
   ...            ...           ...          ...           ...           ...           ...
Tổng      2.190.000 1.926.023.683                  4.276.400     8.212.500 1.915.724.783
cộng
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	30. 3. Tính giá  thành sản phẩm:
       Do nguyên liệu chính của công ty đa dạng về kích cở nên thành phẩm cũng rất
đa dạng, phong phú về chủng loại phẩm cấp, chất lượng và kích cỡ. Mỗi sản phẩm có
kích cỡ và phẩm cấp chất lượng khác nhau.
       Hiện nay công ty áp dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm tổng hợp tức là
không tính giá thành chi tiết cho tôm sú loại một, kích cỡ bao nhiêu, cá loại một... mà
tính giá thành sản phẩm chung cho tôm, cá, mực.
       Do đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là nhóm sản phẩm cùng loại nên giá
thành sản phẩm tổng hợp sẽ được tính căn cứ vào các bảng tổng hợp chính, vật liệu
phụ, bảng phân bổ nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, nên giá thành được
tổng hợp theo khoản mục tương ứng.
                      PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
       Tên sản phẩm:
       Số lượng:
Khoản mục Dở dang Chi phí Dở dang Phế liệu Tổng giá                        Giá thành
   chi phí      đầu kỳ SX phát cuối kỳ thu hồi thành sản                      đơn vị
                              sinh                             phẩm
                   1            2         3          4      5=1+2+3+4 6=5SLSPHT
CPPNVLTT
CPNCTT
CPSXC
Tổng cộng
       Từ bảng phân bổ các loại chi phí cho từng loại sản phẩm ở các mục trước, ta có
bảng tính giá thành các loại sản phẩm như sau:
                      PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
                       Tên sản phẩm: Tôm NC (nguyên con)
                                    Số lượng: 3.347
                                       Tổng CP vào giá        Giá thành đơn vị
           Khoản mục chi phí
                                          thành (z)                 (Z)
      Chi phí NVL trực tiếp                    394.451.189          117.852.163
      Chi phí NV trực tiếp                      12.272.304             3.666.658
      Chi phí Sản xuất chung                    19.030.158             5.685.736
      Tổng cộng                                425.753.651          127.204.557
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	31. PHIẾU TÍNH GIÁ  THÀNH SẢN PHẨM
                     Tên sản phẩm: Cả đổng cờ NC
                            Số lượng: 4.429
                               Tổng CP vào giá     Giá thành đơn vị
   Khoản mục chi phí
                                  thành (z)              (Z)
Chi phí NVL trực tiếp                  549.796.609       124.135,608
Chi phí NV trực tiếp                    16.239.628         3.666,657
Chi phí Sản xuất chung                  26.522.989         5.988,483
Tổng cộng                              592.559.226       133.790.748



               PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
                       Tên sản phẩm: Mực nang
                           Số lượng: 17.222
                               Tổng CP vào giá     Giá thành đơn vị
   Khoản mục chi phí
                                 thành (z)               (Z)
Chi phí NVL trực tiếp                  971.476.985        56.409,069
Chi phí NV trực tiếp                    63.147.182         3.666,658
Chi phí Sản xuất chung                  45.733.546         2.655,530
Tổng cộng                            1.080.357.713        62.731.257
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	32. Phần III:
 NHẬN  XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ TÌNH HÌNH
 HẠCH TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.

        I. NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG:
        1. Nhận xét chung:
        Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập,
mô hình của công ty đã mở ra một hướng đi phù hợp với xu thế kinh tế thị trường hiện
nay đó là chế biến và kinh doanh tổng hợp các mặt hàng thuỷ sản và thế mạnh của
công ty là chế biến hành xuất khẩu. Là một doanh nghiệp nhiều năm liên tục hoàn
thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Những năm qua hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty đa dạng và có hiệu qủa kinh tế cao góp phần nâng cao đời sống vật
chất và đời sống tinh thần cho nhân viên trong công ty, vừa phần tăng thu ngân sách,
vừa tăng tích luỹ mở rộng sản xuất cho công ty. Trong quá trình hoạt động công ty đã
không ngừng củng cố, cải tiến và hoàn thiện mình nhằm nâng cao chất lượng sản
phẩm hàng hoá và đáng nói nhất là sản phẩm của công ty đã được khách hàng trong và
ngoài nước chấp nhận.
        Đạt được kết quả đó có thể thấy sự cố gắng của các cán bộ công nhân viên
trong công ty đã cố gắng rất nhiều trong khâu quản lý cũng như trong sản xuất.
        2. Nhận xét về công tác hạch toán kế toán:
        Với bộ máy kế toán gọn nhẹ được tổ chức khoa học tạo điều kiện cho việc ghi
chép kiểm tra đối chiếu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh công ty đã tổ
chức một khung nhân viên thống kê kế toán từ phân xưởng, cho nên các nghiệp vụ
ngay khi phát sinh tại phân xưởng đã được phản ánh kịp thời.
        Công ty áp dụng hình thức sổ Nhật ký chung là phù hợp với quy mô của công
ty, tránh được việc ghi chép trùng lặp. Đặc biệt công ty đã áp dụng kế toán máy trong
công tổ chức quản lý cũng như công tác hạch toán kế toán, điều này đã góp phần giảm
bớt khối lượng ghi chép, tính toán, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng,
chính xác, kịp thời hơn.
        Bên cạnh đó so với yêu cầu của công tác kế toán cũng như công tác quản lý
kinh doanh, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty
Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng còn tồn tại một số vấn đề cần hoàn thiện hơn nữa. Để giá
thành được phản ánh chính xác công tác tiếp nhận tự mua nguyên liệu và khâu điều
hành sản xuất cần chặt chẽ hơn, tránh những chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến
giá thành.
        3. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành:
        a. Chi phí nguyên liệu chính:
        Chi phí nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong việc tính giá thành sản
phẩm, mặt khác giá cả nguyên liệu luôn biến động trên thị trường nên yêu cầu đặt ra là
phải kiểm soát các khoản chi hàng ngày càng chi tiết càng tốt để khỏi ảnh hưởng đến
giá thành nhiều. Hiện nay chi phí nguyên liệu ở công ty được kế toán tổng hợp trên
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	33. "bảng tổng hợp  nguyên vật liệu hải sản" theo từng loại hải sản cả về số lượng và giá trị
chứ không theo dõi chi tiết chi tiết cho từng kích cỡ... từ đó đến cuối quý kế toán chỉ
có thể tập hợp chi phí tính giá thành cho sản phẩm thuỷ sản cho từng loại sản phẩm
(như tôm, cá , mực... ) chứ không tính giá thành sản phẩm thuỷ sản chi tiết (như tôm,
loại, lích cỡ cá)
         b. Về chi phí vật liệu, bao bì, CCDC (chi phí vật tư):
         Chi phí vật tư phát sinh tại phân xưởng chế biến, theo nguyên tắc những chi phí
cơ bản trực tiếp dùng để sản xuất sản phẩm mới được phân bổ vào tài khoản 621 "Chi
phí nguyên vật liệu trực tiếp" và thế chi phí công cụ được tcsh ra khỏi chi phí nguyên
vật liệu trực tiếp và được hạch toán vào TK 627 "Chi phí sản xuất chung" còn đối với
chi phí vật liệu bao bì đóng gói sẽ được hạch toán vào TK 627 "Chi phí sản xuất
chung" còn đối với chi phí vật liệu bao bì đóng gói sẽ được hạch toán vào TK 621
"Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp"
         Công ty theo dõi vật liệu bao bì, CCDc trên TK 152 "Chi phí vật liệu phụ" là
chưa phù hợpl vì vậy, công ty nên tổ chức hạch toán chi phí bao bì CCDC trên TK
153 bởi vật liệu phụ là trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm (như muối
ớt...), việc tách CCDC, bao bì đóng gói ra khỏi TK 152 "vật liệu phụ" sẽ giúp cho việc
quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành thuận lợi hơn, chính xác hơn.
         c. Chi phí khấu hao tài sản cố định:
         Công ty quản lý tài sản cố định và sử dụng phương pháp khấu hao bình quân
theo thời gian, theo em thấy việc sản xuất của công ty mang tính chất thời vụ rõ nét,
cho nên việc sử dụng tài sản cố định giữa các tháng không đều nhau nhưng chi phí
khấu hao tài sản cố định lại phân bổ đều nhau theo phương pháp khấu hao bình quân
theo thời gian điều này chưa hợp lý. Vì thế vấn đề đặt ra đối với công ty là nên thay
đổi tiêu thức phân bổ mức khấu hao giữa các tháng cho phùh hợp giữa các quý trong
năm.
         d. Tập hợp chi phí:
         Tập hợp chi phí là yếu tố quan trọng quyết định giá thành nên cần tổ chức chặt
chẽ hơn nữa, tránh thất thoát để giá thành phẩm tạo ra không quá cao so với các sản
phẩm cùng loại trên thị trường.
         Từ những vấn đề trên trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà
Nẵng em mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhỏ có tính chất tham khảo nhằm mong muỗn
công ty hoàn chỉnh công tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành.
         II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THUỶ SẢN TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG:
         Sản xuất chế biến sản phẩm xuất khẩu đặc biệt là sản phẩm thuỷ sản đòi hỏi
quy trình sản xuất khép kín . Do đó công tác kế toán phải được hoàn chỉnh theo chu kỳ
sản xuất. Từ đó có thể thấy rằng để đạt được kết quả sản xuất chế biến của công ty phụ
thuộc rất nhiều vào trình độ quản lý và công tác đièu hành sản xuất nhân đây em một
vài ý kiến đề góp phần hoàn chỏnh công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành
sản phẩm như sau:
         1. Về hệ thống sổ sách:
         Với quy mô công ty sản xuất số liệu sản phẩm khá nhiều như vật thì nguyên vật
liệu thu mua vào không ít nên ngoài các l oại biểu mẫu sổ sách như hiện nay nếu được
công ty nên có những sổ chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của công ty mình.
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	34. a. Sổ chi  tiết vật liệu, bao bì, CCDC:
          Mẫu này theo dõi chi tiết cho từng loiaị vật liệu, bao bì, CCDC cho từng loại
  sản phẩm thay cho thẻ hàng hoá. Việc nhập hoặc xuất vật liệu, CCDC, bao bì đóng
  gói.. sẽ giúp cho kế toán dễ dàng tính tổng hợp chi phí tính gtd. Em xin được chi tiết
  một số loại vật tư nhập xuất tồn trong quý I/2003 lên sổ chi tiết vật tư.
                                SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ QUÝ I/2003
          Tên, quy cách vật liệu: ..........           ĐVT: .............
          Tại kho: ................................... Tài khoản: ..............
Chứng
                      TK     Đơn         Nhập                 Xuất               Tồn          Ghi
  từ      Diễn giải
                      ĐƯ     giá                                                              chú
S   N                              SL        TT        SL        TT        SL       TT
   10/1   Mua thùng   152   50.450 550   27.745.500
          dây niền
          thùng
   12/1   Xuất        621   37.541                    1.200   45.050.000
          rthùng
          Catton
   25/1   Mua PE      152   48.920 450   22.041.000
          30x40
   5/2    Xuất đồ     621   92.500                    60bộ    5.550
          lao động
   30/3   Đồ     LĐ   153   92.500                                         120   11.100.000
          còn trong
          kho
          2. Hạch toán và phân bổ:
          a. Hạch toán và phân bổ vật tư:
          Ở đây em xen được đề cập vấn đề theo dõi vật tư của công ty, chúng ta nên tách
  vật liệu phụ, CCDC, bao bì, nhiên liệu, riêng ra và theo dõi chi tiết cho từng đối tượng
  như:
          Vật liệu phụ ở công ty gồm: hoá chất, xà phòng, mì chính, muối ớt ... có vai trò
  phụ làm vụ trong quá trình sản xuất chế biến.
          Nhiên liệu: dầu hoả, dầu diezel ga đốt...
          Phụ tùng thay thế: các loại phụ tùng dùng để sửa chữa thay thế các thiết bị máy
  móc .
          CCDC ở công ty có thể chia làm 2 nhóm:
          + Công cụ thay thế như: khay, kê, thớt, cân bàn, giao, kéo, quần áo bảo hộ...
  bao bì như: thùng nhựa PE thùng cách nhiệt, bao PE... dùng để gói, bảo quản thành
  phẩm.
          Như vậy từ cách phân loại trên kế toán nên tổ chức theo dõi vật tư chi tiết trên
  các tài khoản:
          TK 152 :"Vật liệu phụ, vật liệu khác"
          TK 153 "CCDC" (mở chi tiết)
          TK 1531 "CCDC"
          TK 1532 "Bao bì luân chuyển"
          Hằng ngày kế toán theo dõi tình hình biến động CCDC, đến cuối quý tổng cộng
  làm căn cứ ghi vào sổ cái.
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	35. Tập hợp các  phiếu xuất vật liệu, CCDC trong quý I/2003 ta có bảng sau:
                                           Đối tượng sử dụng (ghi Nợ TK)
          Loại vật tư
                                    621              642          142          627
   Vật liệu phụ (TK152)           28.885.248       2.451.178
   CCDC, (TK153)                 173.218.118       1.017.086 16.106.312 14.674.232
   CCDC (TK1531)                  24.214.788       1.017.086 16.106.312      2.519.033
   Bao bì đóng gói               149.003.330
   (TK1532)
   Tổng                          202.103.336       3.410.000 16.106.312 17.193.265
        b. Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung:
        Chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng.
        Về nguyên tắc khấu hao TSCĐ năm phải được phân bổ cho các quý tỷ lệ với
mức độ tài sản cố định sử dụng cho sản xuất của hàng quý. Nhưng trong khi đó việc
sản xuất kinh doanh ở Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng lại mang tính chất vụ mùa
rõ nét, vì thế qua thời gian thực tập tại công ty em thấy nên phân bổ mức khấu hao cho
từng qúy theo sản lượng sản phẩm hoàn thành %. Khối lượng sản phẩm năm 2002 là
22,54%.
        Mức khấu hao năm 2002 là 80.880.000 x 4 = 323.520.000.
        Nếu trong năm không có biến động về TSCĐ thì mức khấu hao của quý là:
        323.520.000 x 22,54% = 72.921.408
        Kế toán ghi
               Nợ TK 6274           72.921.408
                      Có TK 214             72.921.408
        Khi công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo tỷ lệ theo khối lượng sản
phẩm hoàn thành mức khấu hao quý I là 72.921.408 giảm 7.878.592 đồng cho quý I
dẫn đến giá thành sản phẩm hạ xuống, sản phẩm tiêu thụ nhanh hơn dễ cạnh tranh hơn
và thị trường ngày càng rộng hơn.
        Tuy nhiên phương pháp này có hạn chế là khi thời tiết không thuận lợi tình hình
sản xuất giảm, sản phẩm tạo ra không nhiều thì mức độ thu hồi vốn lâu hơn cũng là
một vấn đề không nhỏ, tuy nhiên khi thời tiết thuận lợi với thị trường đã rộng, việc sản
xuất sản phẩm nhiều thì việc thu hồi vốn nhanh, mà thị trường cạnh tranh ta rộng lớn
chắc chắn ta sẽ thành công.
        c. Nguyên tắc thu mua nguyên vật liệu chính:
        Theo nguyên tắc thu mua hiện nay, nguyên liệu được các Nậu Vựa chở đến
công ty, nhân viên thu mua xác định tính đồng bộ rồi chọn mẫu đánh giá tỷ lệ.
        * Ví dụ: Sau khi chọn theo đồng bộ ta có 1.000kg tôm, bốc 1kg đếm được 45
con, trong 45 con có 820g loại 1 chiếm 82%, 160g loại 2 chiếm 16%, 20g đen chiếm
2%. Vậy sec có sự sai số nếu nhân viên khâu tiếp nhận kinh nghiệm hay thiếu trung
thực sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho công ty, không chỉ về giá mua mà còn làm rớt cở,
rới loại. Bên cạnh đó các đầu nậu còn nhiều thủ thuật làm cho khối lượng nguyên liệu
tăng lên như: ngâm mực tôn vào nước hoặc tiêm nước vào vè mực... dẫn đến chất
lượng và sản phẩm giảm sút, định mức nguyên liệu tăng lên, thành phẩm bị hạ cấp
chất lượng dẫn đến chi phí nguyên liệu tăng mà số lượng sản phẩm sản xuất không đạt,
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